
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-BKHCN 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài khuyến khích 

áp dụng trực tiếp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
ngày 14 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 
hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị quyết số 249/NQ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 của 

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt 
nhân Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng 

tiêu chuẩn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tiêu chuẩn quốc tế, 

tiêu chuẩn nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (nêu tại Phụ lục kèm 

theo Quyết định này). 

Điều 2. Khuyến khích áp dụng trực tiếp các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 

nước ngoài trong Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
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Điều 3. Giao Cục An toàn bức xạ và hạt nhân: 

a) Chủ trì, phối hợp với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Ủy ban 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan định 

kỳ rà soát, điều chỉnh, cập nhật Danh mục tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước 

ngoài về năng lượng nguyên tử phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Tham mưu, tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem 

xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước 

ngoài, định hướng áp dụng tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng năng 

lượng nguyên tử và thực tiễn.   

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện 

trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức 

có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);  

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định; 

- Các Bộ, ngành có liên quan;  

- UBND tỉnh, thành phố; 

- Ủy ban TĐC (để t/h); 

- Lưu: VT, ATBXHN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 



 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BKHCN ngày      tháng     năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)    

STT 
Số hiệu tiêu chuẩn/văn 

bản 

Tên tiêu chuẩn/văn bản 

 A. Thuật ngữ 

1  
IAEA 2022 Edition Từ điển về thanh sát hạt nhân 

IAEA Safeguards Glossary 2022 Edition 

 B. Cơ sở hạt nhân 

2  
IAEA, GS-G-3.5 Hệ thống quản lý đối với cơ sở hạt nhân 

The Management System for Nuclear Installations 

3  
IAEA, SSG-42 (Rev. 1) An toàn của các cơ sở tái chế nhiên liệu hạt nhân Safety of Nuclear Fuel Reprocessing 

Facilities 

4  
IAEA, SSG-43 (Rev. 1), 

2025  

An toàn của các cơ sở nghiên cứu và phát triển chu trình nhiên liệu hạt nhân 

Safety of Nuclear Fuel Cycle Research and Development Facilities 

5  
IAEA, SSG-69, 2021 Đánh giá chất lượng thiết bị đối với cơ sở hạt nhân 

Equipment Qualification for Nuclear Installations 
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6  

IAEA, SSG-79, 2023 Nguy hại liên quan đến sự kiện bên ngoài do con người gây ra trong đánh giá địa điểm 

đối với nhà máy điện hạt nhân 

Hazards Associated with Human Induced External Events in Site Evaluation for Nuclear 

Power Plants  

7  
SSG-9 (Rev. 1), 2022 Nguy hại động đất trong đánh giá địa điểm đối với cơ sở hạt nhân 

Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations 

8  

SSG-92, 2025 Điều tra đặc trưng địa điểm và đánh giá các rủi ro bức xạ đối với công chúng và môi 

trường trong đánh giá địa điểm đối với cơ sở hạt nhân. 

Investigation of Site Characteristics and Evaluation of Radiation Risks to the Public and 

the Environment in Site Evaluation for Nuclear Installations 

9  
SSG-93, 2026 Các khía cạnh địa kxy thuật trong lựa chọn địa điểm và thiết kế cơ sở hạt nhân 

Geotechnical Aspects in the Siting and Design of Nuclear Installations 

10  

SSG-47, 2018 Chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và các cơ 

sở chu trình nhiên liệu hạt nhân khác 

Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and Other Nuclear Fuel 

Cycle Facilities 

11  
IEC 60231:1967 Nguyên tắc chung của thiết bị lò phản ứng hạt nhân 

General principles of nuclear reactor instrumentation 

12  
IEC 60231A:1969 Sửa đổi A - Nguyên tắc chung của thiết bị lò phản ứng hạt nhân 

Supplement A - General principles of nuclear reactor instrumentation 
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13  

IEC 60231B:1972 Bổ sung B - Nguyên tắc chung về thiết bị lò phản ứng hạt nhân - Nguyên tắc thiết bị lò 

phản ứng nước sôi chu trình trực tiếp 

Supplement B - General principles of nuclear reactor instrumentation - Principles of 

instrumentation of direct cycle boiling water power reactors 

14  
IEC 60231C:1974 Bổ sung C: Thiết bị của lò phản ứng làm mát bằng khí có điều chế bằng than chì 

Third supplement: Instrumentation of gas-cooled graphite-moderated reactors 

15  

IEC 60231D:1975 Bổ sung D - Nguyên tắc chung về thiết bị đo lò phản ứng hạt nhân - Nguyên tắc đo cho 

lò phản ứng nước áp suất 

Supplement D - General principles of nuclear reactor instrumentation - Principles of 

instrumentation for pressurized water reactors 

16  

IEC 60231E:1977 Bổ sung E - Nguyên tắc chung về thiết bị đo lò phản ứng hạt nhân - Nguyên tắc thiết bị 

đo lò phản ứng điện làm mát bằng khí chu trình gián tiếp nhiệt độ cao (HTGR) 

Supplement E - General principles of nuclear reactor instrumentation - Principles of 

instrumentation of high temperature indirect cycle gas-cooled power reactors (HTGR) 

17  

IEC 60231F:1977 Bổ sung F - Nguyên tắc chung về thiết bị đo lò phản ứng hạt nhân - Lò phản ứng tạo hơi 

nước, chu trình trực tiếp, lò phản ứng làm chậm bằng nước nặng 

Supplement F - General principles of nuclear reactor instrumentation - Steam generating, 

direct cycle, heavy-water moderated reactors 

18  
IEC 60231G:1977 Bổ sung G - Nguyên tắc chung về thiết bị đo lò phản ứng hạt nhân - Lò phản ứng nhanh 

làm mát bằng kim loại lỏng 
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Supplement G - General principles of nuclear reactor instrumentation - Liquid-metal 

cooled fast reactors 

19  

IEC 61031:2020 Cơ sở hạt nhân - Hệ thống đo và điều khiển - Tiêu chí thiết kế, vị trí và ứng dụng cho 

thiết bị giám sát liều bức xạ gamma khu vực được lắp đặt để sử dụng trong quá trình vận 

hành bình thường và tình huống vận hành dự kiến 

Nuclear facilities - Instrumentation and control systems - Design, location and 

application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment 

for use during normal operation and anticipated operational occurrences 

20  

IEC 61504:2017 Cơ sở hạt nhân - Hệ thống đo và điều khiển quan trọng về an toàn - Hệ thống tập trung 

để giám sát liên tục bức xạ và/hoặc mức độ phóng xạ 

Nuclear facilities - Instrumentation and control systems important to safety - Centralized 

systems for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity 

21  

IEC 62645:2019 Nhà máy điện hạt nhân - Hệ thống đo, điều khiển và điện - Yêu cầu về an ninh mạng 

Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - 

Cybersecurity requirements 

22  

IEC 62705:2022 Cơ sở hạt nhân - Thiết bị đo và điều khiển quan trọng về an toàn - Hệ thống giám sát bức 

xạ (RMS): Đặc điểm và vòng đời 

Nuclear facilities - Instrumentation and control important to safety - Radiation 

monitoring systems (RMS): Characteristics and lifecycle 

23  
IEC 63260:2020 Hướng dẫn kết hợp phân tích độ tin cậy của con người vào đánh giá rủi ro xác suất cho 

các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân khác 
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Guide for incorporating human reliability analysis into probabilistic risk assessments for 

nuclear power generating stations and other nuclear facilities 

24  
IEC 63272:2024 Cơ sở hạt nhân - Hệ thống điện - Hệ thống cung cấp điện AC có thể ngắt 

Nuclear facilities - Electrical power systems - AC interruptible power supply systems 

25  

IEC 63351:2024 Cơ sở hạt nhân - Kỹ thuật yếu tố con người - Ứng dụng vào thiết kế giao diện người-máy 

Nuclear facilities - Human factors engineering - Application to the design of human-

machine interfaces 

26  

IEC TR 63400:2025 Cơ sở hạt nhân - Hệ thống đo, điều khiển và điện quan trọng về an toàn - Cấu trúc của 

bộ tiêu chuẩn IEC SC 45A 

Nuclear facilities - Instrumentation, control and electrical power systems important to 

safety - Structure of the IEC SC 45A standards series 

27  

IEC TR 63468:2023 Cơ sở hạt nhân - Thiết bị đo và điều khiển, và hệ thống điện - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

Nuclear facilities - Instrumentation and control, and electrical power systems - Artificial 

Intelligence applications 

28  

IEC TR 63486:2024 Cơ sở hạt nhân - Hệ thống đo, điều khiển và điện - Phương pháp quản lý rủi ro an ninh 

mạng 

Nuclear facilities - Instrumentation, control and electrical power systems - Cybersecurity 

risk management approaches 

29  
IEC/IEEE 60780-

323:2016 

Cơ sở hạt nhân - Thiết bị điện quan trọng về an toàn - Chứng nhận 

Nuclear facilities - Electrical equipment important to safety - Qualification 
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30  
IEC/IEEE 60980-

344:2020 

Cơ sở hạt nhân - Thiết bị quan trọng về an toàn - Chứng nhận địa chấn 

Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification 

31  

IEC/IEEE 63113:2021 Cơ sở hạt nhân - Thiết bị quan trọng về an toàn - Thiết bị đo bể chứa nhiên liệu đã qua 

sử dụng 

Nuclear facilities - Instrumentation important to safety - Spent fuel pool instrumentation 

32  

 ISO 15080:2001 

Amd 1:2019 

 

Cơ sở hạt nhân - Lỗ thông gió cho vỏ bọc được che chắn 

Nuclear facilities - Ventilation penetrations for shielded enclosures 

33  

ISO 16646:2024 Cơ sở phản ứng tổng hợp hạt nhân - Tiêu chí thiết kế và vận hành hệ thống giam giữ và 

thông gió của các cơ sở nhiệt hạch tritium và cơ sở xử lý nhiên liệu nhiệt hạch Fusion 

installations - Criteria for the design and operation of confinement and 

ventilation systems of tritium fusion facilities and fusion fuel handling facilities 

34  

 ISO 16647:2018 

 

Cơ sở hạt nhân - Tiêu chí thiết kế và vận hành hệ thống giam giữ cho công trường hạt 

nhân và cho các cơ sở hạt nhân đang ngừng hoạt động 

Nuclear facilities - Criteria for design and operation of confinement systems for nuclear 

worksite and for nuclear installations under decommissioning 

35  

 ISO 16659-1:2022 

 

Hệ thống thông gió cho các cơ sở hạt nhân - Phương pháp thử hiệu quả tại chỗ cho bẫy 

iốt có chất hấp thụ rắn - Phần 1: Yêu cầu chung 

Ventilation systems for nuclear facilities - In-situ efficiency test methods for iodine traps 

with solid sorbent - Part 1: General requirements 
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36  

 ISO 17873:2004 

 

Cơ sở hạt nhân - Tiêu chí thiết kế và vận hành hệ thống thông gió cho các cơ sở hạt nhân 

không phải lò phản ứng hạt nhân 

Nuclear facilities - Criteria for the design and operation of ventilation systems for nuclear 

installations other than nuclear reactors 

37  
 ISO 18075:2018 

 

Phương pháp neutronic trạng thái ổn định để phân tích lò phản ứng công suất 

Steady-state neutronics methods for power-reactor analysis 

38  
 ISO 18077:2022 

 

Tải lại các thử nghiệm vật lý khởi động cho lò phản ứng nước điều áp 

Reload startup physics tests for pressurized water reactors 

39  

 ISO 18195:2019 

 

Phương pháp biện minh cho việc phân vùng chống cháy trong các nhà máy điện hạt nhân 

làm mát bằng nước (NPP) 

Method for the justification of fire partitioning in water cooled nuclear power plants 

(NPP) 

40  

 ISO 18229:2018 

 

Các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu đối với các thành phần cơ khí và cấu trúc kim loại dự kiến 

cho lò phản ứng hạt nhân thế hệ IV 

Essential technical requirements for mechanical components and metallic structures 

foreseen for Generation IV nuclear reactors 

41  

ISO 18518:2025 Cơ sở nhiệt hạch từ tính - Yêu cầu đối với hệ thống an toàn do ứng dụng công nghệ siêu 

dẫn 

Magnetic fusion facilities - Requirements for the safety systems raised by the application 

of the superconducting technology 
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42  

 ISO 19226:2017 

 

Năng lượng hạt nhân - Xác định lưu lượng neutron và dịch chuyển trên mỗi nguyên tử 

(dpa) trong thùng lò phản ứng và các cấu kiện bên trong lò 

Nuclear energy - Determination of neutron fluence and displacement per atom (dpa) in 

reactor vessel and internals 

43  

 ISO 20890-1:2020 

 

Hướng dẫn kiểm tra trong vận hành đối với các thành phần vòng làm mát sơ cấp của lò 

phản ứng nước nhẹ - Phần 1: Kiểm tra siêu âm cơ giới hóa 

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light 

water reactors - Part 1: Mechanized ultrasonic testing 

44  

 ISO 20890-2:2020 

 

Hướng dẫn kiểm tra trong vận hành đối với các thành phần vòng làm mát sơ cấp của lò 

phản ứng nước nhẹ - Phần 2: Thử nghiệm hạt từ tính và chất xâm nhập 

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light 

water reactors - Part 2: Magnetic particle and penetrant testing 

45  

 ISO 20890-3:2020 

 

Hướng dẫn kiểm tra trong vận hành đối với các thành phần vòng làm mát sơ cấp của lò 

phản ứng nước nhẹ - Phần 3: Thử nghiệm thủy tĩnh 

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light 

water reactors - Part 3: Hydrostatic testing 

46  

 ISO 20890-4:2020 

 

Hướng dẫn kiểm tra trong vận hành đối với các thành phần vòng làm mát sơ cấp của lò 

phản ứng nước nhẹ - Phần 4: Kiểm tra trực quan 

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light 

water reactors - Part 4: Visual testing 
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47  

 ISO 20890-5:2020 

 

Hướng dẫn kiểm tra trong vận hành đối với các thành phần vòng làm mát sơ cấp của lò 

phản ứng nước nhẹ - Phần 5: Kiểm tra dòng điện xoáy của ống sưởi của máy tạo hơi 

nước 

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light 

water reactors - Part 5: Eddy current testing of steam generator heating tubes 

48  

 ISO 23018:2022 

 

Tiết diện tương tác  trung bình theo nhóm năng lượng của neutron và tia gamma  phục 

vụ tính toán an toàn bức xạ và che chắn cho lò phản ứng hạt nhân 

Group-averaged neutron and gamma-ray cross sections for radiation protection and 

shielding calculations for nuclear reactors 

49  

 ISO 23466:2020 

 

Tiêu chí thiết kế cách nhiệt hệ thống làm mát lò phản ứng thiết bị chính và đường ống 

của nhà máy điện hạt nhân PWR 

Design criteria for the thermal insulation of reactor coolant system main equipments and 

piping of PWR nuclear power plants 

50  
 ISO 23467:2020 

 

Cách ly nút băng của đường ống trong nhà máy điện hạt nhân 

Ice plug isolation of piping in nuclear power plant 

51  

 ISO 23468:2021 

 

Công nghệ lò phản ứng - Phân tích và đo lò phản ứng điện - Xác định độ tinh khiết đồng 

vị nước nặng bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier 

Reactor technology - Power reactor analyses and measurements - Determination of heavy 

water isotopic purity by Fourier transform infrared spectroscopy 

52  
 ISO 26802:2010 

 

Cơ sở hạt nhân - Tiêu chí thiết kế và vận hành hệ thống ngăn chặn và thông gió cho các 

lò phản ứng hạt nhân 



10 
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IEC 60912:1996 Thiết bị đo hạt nhân - Kết nối bảng điều khiển phía trước ECL (logic ghép nối bộ phát) 

trong logic đối trọng 

Nuclear instrumentation - ECL (emitter coupled logic) front panel interconnections in 

counter logic 
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269 
IEC 60973:1989 Quy trình thử nghiệm cho máy dò tia gamma germanium 

Test procedures for germanium gamma-ray detectors 

270 
IEC 60982:1989 Hệ thống đo mức sử dụng bức xạ ion hóa với đầu ra liên tục hoặc chuyển mạch 

Level measuring systems utilizing ionizing radiation with continuous or switching output 

271 
IEC 61005:2014  Thiết bị bảo vệ bức xạ - Máy đo liều tương đương môi trường neutron (tốc độ) 

Radiation protection instrumentation – Neutron ambient dose equivalent (rate) meters  

272 

IEC 61017:2016 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị di động, có thể vận chuyển hoặc lắp đặt để đo bức xạ 

photon nhằm mục đích giám sát môi trường 

Radiation protection instrumentation – Transportable, mobile or installed equipment to 

measure photon radiation for environmental monitoring 

273 

IEC 61098:2023 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị giám sát nhiễm bẩn bề mặt nhân sự được lắp đặt 

Radiation protection instrumentation – Installed personnel surface contamination 

monitors 

274 
IEC 61145:1992 Hiệu chuẩn và sử dụng hệ thống buồng ion hóa để phân tích các chất phóng xạ 

Calibration and usage of ionization chamber systems for assay of radionuclides 

275 

IEC 61171:1992 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị giám sát – Iốt phóng xạ trong khí quyển trong môi 

trường 

Radiation protection instrumentation – Monitoring equipment – Atmospheric radioactive 

iodines in the environment 

276 IEC 61172:1992 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị giám sát – Khí dung phóng xạ trong môi trường 
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Radiation protection instrumentation – Monitoring equipment – Radioactive aerosols in 

the environment 

277 

IEC 61239:1993 Thiết bị đo hạt nhân - Máy đo bức xạ gamma di động và máy quang phổ dùng cho thăm 

dò - Định nghĩa, yêu cầu và hiệu chuẩn 

Nuclear instrumentation - Portable gamma radiation meters and spectrometers used for 

prospecting - Definitions, requirements and calibration 

278 

IEC 61256:1996 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Lắp đặt màn hình để phát hiện ô nhiễm phóng xạ trong đồ giặt 

Radiation protection instrumentation – Installed monitors for the detection of radioactive 

contamination of laundry 

279 

IEC 61275:2013  Thiết bị bảo vệ bức xạ - Đo các chất phóng xạ rời rạc trong môi trường – Hệ thống quang 

phổ photon tại chỗ sử dụng máy dò germani 

Radiation protection instrumentation – Measurement of discrete radionuclides in the 

environment – In situ photon spectrometry system using a germanium detector  

280 
IEC 61301:1994 Thiết bị đo hạt nhân - Bus kỹ thuật số cho thiết bị NIM 

Nuclear instrumentation - Digital bus for NIM instruments 

281 

IEC 61304:1994 Thiết bị đo hạt nhân - Hệ thống đếm nhấp nháy lỏng - Kiểm tra hiệu suất 

Nuclear instrumentation - Liquid-scintillation counting systems - Performance 

verification 

282 
IEC 61322:2020 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Lắp đặt các thiết bị đo liều tương đương môi trường, cụm cảnh 

báo và giám sát cho các nơtron có năng lượng từ nhiệt đến 20 MeV 



50 

Radiation protection instrumentation – Installed ambient dose equivalent rate meters, 

warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV 

283 
IEC 61335:1997  Thiết bị đo hạt nhân - Thiết bị khoan lỗ để phân tích huỳnh quang tia X 

Nuclear instrumentation - Bore-hole apparatus for X-ray fluorescence analysis  

284 

IEC 61336:1996  Thiết bị đo hạt nhân - Hệ thống đo độ dày sử dụng bức xạ ion hóa - Định nghĩa và 

phương pháp thử nghiệm 

Nuclear instrumentation - Thickness measurement systems utilizing ionizing radiation - 

Definitions and test methods  

285 

IEC 61435:2013  Thiết bị đo hạt nhân - Tinh thể germani có độ tinh khiết cao dùng cho máy dò bức xạ - 

Phương pháp đo các đặc tính cơ bản 

Nuclear instrumentation - High-purity germanium crystals for radiation detectors - 

Measurement methods of basic characteristics  

286 

IEC 61452:2021 Thiết bị đo hạt nhân - Đo hoạt động hoặc tốc độ phát xạ của các chất phóng xạ phát ra 

tia gamma - Hiệu chuẩn và sử dụng máy quang phổ dựa trên germani 

Nuclear instrumentation - Measurement of activity or emission rate of gamma-ray 

emitting radionuclides - Calibration and use of germanium-based spectrometers 

287 

IEC 61453:2007  Thiết bị đo hạt nhân - Hệ thống máy dò tia gamma nhấp nháy để phân tích các chất 

phóng xạ - Hiệu chuẩn và thử nghiệm thường quy 

Nuclear instrumentation - Scintillation gamma ray detector systems for the assay of 

radionuclides - Calibration and routine tests    
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288 

IEC 61526:2024 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Đo liều lượng tương đương cá nhân đối với bức xạ X, gamma, 

neutron và beta – Máy đo liều lượng cá nhân chủ động 

Radiation protection instrumentation – Measurement of personal dose equivalents for X, 

gamma, neutron and beta radiations – Active personal dosemeters 

289 

IEC 61559-1:2009  Thiết bị bảo vệ bức xạ trong các cơ sở hạt nhân – Hệ thống tập trung để giám sát liên 

tục bức xạ và/hoặc mức độ phóng xạ - Phần 1: Yêu cầu chung 

Radiation protection instrumentation in nuclear facilities – Centralized systems for 

continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity – Part 1: General 

requirements  

290 

IEC 61560:1998  Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị thử nghiệm bức xạ không phá hủy các mẫu lông thú và 

vải khác 

Radiation protection instrumentation – Apparatus for non-destructive radiation tests of 

fur and other cloth samples  

291 

IEC 61562:2001 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị di động để đo hoạt động cụ thể của các chất phóng xạ 

phát ra beta trong thực phẩm 

Radiation protection instrumentation – Portable equipment for measuring specific 

activity of beta-emitting radionuclides in foodstuffs  

292 

IEC 61563:2019 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị đo nồng độ hoạt độ của các chất phóng xạ phát xạ 

gamma trong thực phẩm 

Radiation protection instrumentation – Equipment for measuring the activity 

concentration of gamma-emitting radionuclides in foodstuffs 
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293 

IEC 61577-1:2006 Thiết bị đo bảo vệ bức xạ - Thiết bị đo radon và sản phẩm phân rã radon – Phần 1: Nguyên 

tắc chung 

Radiation protection instrumentation – Radon and radon decay product measuring 

instruments – Part 1: General principles 

294 

IEC 61577-2:2014  Thiết bị đo bảo vệ bức xạ - Thiết bị đo radon và sản phẩm phân rã radon – Phần 2: Các 

yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đo 222Rn và 220Rn 

Radiation protection instrumentation – Radon and radon decay product measuring 

instruments – Part 2: Specific requirements for 222Rn and 220Rn measuring instruments  

295 

IEC 61577-3:2011 Thiết bị đo bảo vệ bức xạ - Thiết bị đo radon và sản phẩm phân rã radon – Phần 3: Các 

yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đo sản phẩm phân rã radon 

Radiation protection instrumentation – Radon and radon decay product measuring 

instruments – Part 3: Specific requirements for radon decay product measuring 

instruments 

296 

IEC 61577-4:2009 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị đo radon và sản phẩm phân rã radon – Phần 4: Thiết bị 

sản xuất khí quyển tham chiếu có chứa đồng vị radon và sản phẩm phân rã của chúng 

(STAR) 

Radiation protection instrumentation – Radon and radon decay product measuring 

instruments – Part 4: Equipment for the production of reference atmospheres containing 

radon isotopes and their decay products (STAR) 

297 
IEC 61578:1997 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Hiệu chuẩn và xác minh hiệu quả bù radon cho các thiết bị đo 

khí dung alpha và/hoặc beta – Phương pháp thử nghiệm  



53 

Radiation protection instrumentation – Calibration and verification of the effectiveness 

of radon compensation for alpha and/or beta aerosol measuring instruments – Test 

methods  

298 

IEC 61582:2004 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Máy đếm trong cơ thể sống – Phân loại, yêu cầu chung và quy 

trình thử nghiệm cho thiết bị di động, vận chuyển và lắp đặt 

Radiation protection instrumentation – In vivo counters – Classification, general 

requirements and test procedures for portable, transportable and installed equipment 

299 

IEC 61584:2001 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Lắp ráp cố định, di động hoặc vận chuyển – Đo hướng kerma 

không khí và tốc độ kerma không khí 

Radiation protection instrumentation – Installed, portable or transportable assemblies – 

Measurement of air kerma direction and air kerma rate 

300 

IEC 61874:1998  Thiết bị đo hạt nhân - Thiết bị đo lỗ khoan địa vật lý để xác định mật độ đá ('ghi nhật ký 

mật độ') 

Nuclear instrumentation - Geophysical borehole instrumentation to determine rock 

density ('density logging')  

301 

IEC 62022:2004 Lắp đặt màn hình để kiểm soát và phát hiện bức xạ gamma có trong vật liệu có thể tái 

chế hoặc không thể tái chế được vận chuyển bằng xe cộ 

Installed monitors for the control and detection of gamma radiations contained in 

recyclable or non-recyclable materials transported by vehicles 

302 
IEC 62088:2001 Thiết bị đo hạt nhân - Điốt quang cho máy dò phát quang - Quy trình thử nghiệm 

Nuclear instrumentation - Photodiodes for scintillation detectors - Test procedures 
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303 
IEC 62089:2001 Thiết bị đo hạt nhân - Hiệu chuẩn và sử dụng máy đếm tỷ lệ khí alpha/beta 

Nuclear instrumentation - Calibration and usage of alpha/beta gas proportional counters 

304 

IEC 62244:2019 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Lắp đặt các thiết bị giám sát bức xạ (RPM) để phát hiện việc 

buôn bán trái phép vật liệu phóng xạ và hạt nhân 

Radiation protection instrumentation – Installed radiation portal monitors (RPMs) for the 

detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials 

305 

IEC 62302:2007  Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị lấy mẫu và giám sát khí hiếm phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Equipment for sampling and monitoring 

radioactive noble gases  

306 
IEC 62303:2008 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị giám sát tritium trong không khí 

Radiation protection instrumentation – Equipment for monitoring airborne tritium 

307 

IEC 62327:2017 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị cầm tay để phát hiện và nhận dạng các chất phóng xạ 

và để ước tính tỷ lệ liều tương đương xung quanh từ bức xạ photon 

Radiation protection instrumentation – Hand-held instruments for the detection and 

identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate 

from photon radiation 

308 

IEC 62363:2008  Thiết bị bảo vệ bức xạ - Máy đo và giám sát ô nhiễm photon di động 

Radiation protection instrumentation – Portable photon  contamination meters and 

monitors  

309 
IEC 62372:2021 Thiết bị đo hạt nhân - Chất phát quang tích hợp - Phương pháp thử nghiệm công suất 

phát sáng và độ phân giải nội tại 
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Nuclear instrumentation - Housed scintillators - Test methods of light output and intrinsic 

resolution 

310 

IEC 62387:2020 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Hệ thống đo liều tích hợp các máy dò thụ động để theo dõi bức 

xạ photon và beta ở cá nhân, nơi làm việc và môi trường 

Radiation protection instrumentation – Dosimetry systems with integrating passive 

detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta 

radiation 

311 

IEC 62401:2017 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị báo động bức xạ cá nhân (PRD) để phát hiện buôn bán 

trái phép vật liệu phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Alarming personal radiation devices (PRDs) for 

the detection of illicit trafficking of radioactive material 

312 

IEC 62438:2010 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị di động để đo bức xạ photon và neutron trong môi trường 

Radiation protection instrumentation – Mobile instrumentation for the measurement of 

photon and neutron radiation in the environment 

313 

IEC 62463:2024 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Hệ thống tia X để kiểm tra an ninh con người 

Radiation protection instrumentation – X-ray systems for the security screening of 

persons 

314 

IEC 62484:2020 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị giám sát cổng bức xạ quang phổ (SRPM) được sử dụng 

để phát hiện và xác định hoạt động buôn bán trái phép vật liệu phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Spectrometric radiation portal monitors (SRPMs) 

used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive material 
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315 

IEC 62495:2011  Thiết bị đo hạt nhân - Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X di động sử dụng ống tia X 

thu nhỏ 

Nuclear instrumentation - Portable X-ray fluorescence analysis equipment utilizing a 

miniature X-ray tube  

316 
IEC 62523:2010 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Hệ thống kiểm tra bằng tia X hàng hóa/phương tiện 

Radiation protection instrumentation – Cargo/vehicle radiographic inspection system 

317 

IEC 62533:2010 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị cầm tay có độ nhạy cao để phát hiện photon của vật liệu 

phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Highly sensitive hand-held instruments for 

photon detection of radioactive material 

318 

IEC 62534:2010 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị cầm tay có độ nhạy cao để phát hiện neutron của vật 

liệu phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Highly sensitive hand-held instruments for 

neutron detection of radioactive material 

319 

IEC 62598:2011  Thiết bị đo hạt nhân - Yêu cầu về kết cấu và phân loại thiết bị đo bức xạ 

Nuclear instrumentation - Constructional requirements and classification of radiometric 

gauges  

320 

IEC 62618:2022 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Máy dò bức xạ cá nhân báo động dựa trên quang phổ (SPRD) 

để phát hiện buôn bán trái phép vật liệu phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Spectroscopy-based alarming personal radiation 

detectors (SPRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material 
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321 

IEC 62694:2022 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Máy dò bức xạ đeo lưng (BRD) để phát hiện buôn bán trái phép 

vật liệu phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Backpack-type radiation detector (BRD) for the 

detection of illicit trafficking of radioactive material 

322 

IEC 62706:2019 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm về hiệu suất khí hậu, điện 

từ và cơ học được khuyến nghị 

Radiation protection instrumentation – Recommended climatic, electromagnetic and 

mechanical performance requirements and methods of tests 

323 

IEC 62709:2024 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Kiểm tra an ninh con người – Đo hiệu suất hình ảnh của hệ thống 

X-quang 

Radiation protection instrumentation – Security screening of humans – Measuring the 

imaging performance of X-ray systems 

324 

IEC 62755:2012 with 

AMD1:2020 

Thiết bị bảo vệ bức xạ - Định dạng dữ liệu cho các thiết bị bức xạ được sử dụng để phát 

hiện buôn bán trái phép vật liệu phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Data format for radiation instruments used in the 

detection of illicit trafficking of radioactive materials 

325 

IEC 62945:2018 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Đo hiệu suất hình ảnh của hệ thống sàng lọc an ninh chụp cắt 

lớp vi tính (CT) bằng tia X 

Radiation protection instrumentation – Measuring the imaging performance of X-ray 

computed tomography (CT) security-screening systems 
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326 

IEC 62957-1:2017 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Phương pháp bán thực nghiệm để đánh giá hiệu suất phát hiện 

và nhận dạng chất phóng xạ - Phần 1: Đánh giá hiệu suất của các thiết bị, có chức năng 

nhận dạng chất phóng xạ ở chế độ tĩnh 

Radiation protection instrumentation – Semi-empirical method for performance 

evaluation of detection and radionuclide identification – Part 1: Performance evaluation 

of the instruments, featuring radionuclide identification in static mode 

327 

IEC 62963:2020 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Hệ thống kiểm tra chụp cắt lớp vi tính (CT) bằng tia X của chất 

lỏng đóng chai/đóng hộp 

Radiation protection instrumentation – X-ray computed tomography (CT) inspection 

systems of bottled/canned liquids 

328 
IEC 62976:2017 with 

AMD1:2021 

Thiết bị kiểm tra không phá hủy công nghiệp - Máy gia tốc tuyến tính điện tử 

Industrial non-destructive testing equipment - Electron linear accelerator 

329 

IEC 63047:2018 with 

COR1:2020 

Thiết bị đo hạt nhân - Định dạng dữ liệu để thu thập dữ liệu kỹ thuật số ở chế độ danh 

sách được sử dụng trong phát hiện và đo bức xạ 

Nuclear instrumentation - Data format for list mode digital data acquisition used in 

radiation detection and measurement 

330 

IEC 63048:2020 Hệ thống điều khiển từ xa di động cho các ứng dụng hạt nhân và phóng xạ - Yêu cầu 

chung 

Mobile remotely controlled systems for nuclear and radiological applications- General 

requirements 
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331 

IEC 63085:2021 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Hệ thống nhận dạng quang phổ chất lỏng trong bình chứa trong 

suốt và bán trong suốt (hệ thống Raman) 

Radiation protection instrumentation – System of spectral identification of liquids in 

transparent and semitransparent containers (Raman systems) 

332 

IEC 63121:2020 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Hệ thống di động gắn trên xe để phát hiện buôn bán trái phép 

vật liệu phóng xạ 

Radiation protection instrumentation – Vehicle-mounted mobile systems for the 

detection of illicit trafficking of radioactive materials 

333 
IEC 63148:2021 Hệ thống theo dõi vật liệu phóng xạ - Yêu cầu 

Tracking systems for radioactive materials - Requirements 

334 

IEC 63175:2021 Cyclotron proton cường độ cao năng lượng cố định trong phạm vi năng lượng từ 10 MeV 

đến dưới 30 MeV 

Fixed energy high intensity proton cyclotron within the energy range of 10 MeV to less 

than 30 MeV 

335 

IEC 63391:2024 Hệ thống sóng milimet chủ động để sàng lọc an ninh con người – Yêu cầu chung 

Active millimetre-wave systems for security screening of humans – General 

requirements 

336 
IEC TR 61577-5:2019 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Thiết bị đo radon và sản phẩm phân rã radon – Phần 5: Tính chất 

chung của radon và sản phẩm phân rã radon cùng phương pháp đo 
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Radiation protection instrumentation – Radon and radon decay product measuring 

instruments – Part 5: General properties of radon and radon decay products and their 

measurement methods 

337 
IEC TR 62461:2015 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Xác định độ không chắc chắn trong phép đo 

Radiation protection instrumentation – Determination of uncertainty in measurement 

338 

IEC TR 62971:2015 Thiết bị đo bức xạ - Các nguồn bức xạ được sử dụng trong tiêu chuẩn phát hiện buôn bán 

trái phép – Hướng dẫn và khuyến nghị 

Radiation instrumentation – Radiation sources used in illicit trafficking detection 

standards – Guidance and recommendations 

339 

IEC TS 62743:2012 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Máy đo liều đếm điện tử cho trường xung bức xạ ion hóa 

Radiation protection instrumentation – Electronic counting dosemeters for pulsed fields 

of ionizing radiation 

340 
IEC TS 63050:2019 Thiết bị bảo vệ bức xạ - Máy đo liều cho trường xung bức xạ ion hóa 

Radiation protection instrumentation – Dosemeters for pulsed fields of ionizing radiation 

341 
 ISO 10980:1995 Xác nhận độ bền của các dung dịch chuẩn được sử dụng để đo nồng độ 

Validation of the strength of reference solutions used for measuring concentrations 

342 

 ISO 11665-1:2019 Đo phóng xạ trong môi trường - Không khí: radon-222 - Phần 1: Nguồn gốc của radon 
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An toàn bức xạ - Đo việc loại bỏ chất thải bị nhiễm đồng vị phóng xạ cho ứng dụng y 
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Radiological protection - Measurement for the clearance of waste contaminated with 

radioisotopes for medical application - Part 1: Measurement of radioactivity 
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Measurement of radioactivity - Gamma emitting radionuclides - Rapid screening method 

using scintillation detector gamma-ray spectrometry 
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